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“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. 
Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và 
hôn lấy hôn để. Vì con ta đây đã chết mà nay sống 
lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.”        Luca 15:20,24 

  

 

ChÜÖng Trình Tïnh Tâm Mùa Chay 
ThÙ Sáu - Chúa NhÆt, ngày 7 - 9 tháng 3, 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   “Chúng ta được mời gọi sống tình gia đình với 
Thiên Chúa, với mọi người, và với toàn thể tạo vật.”  

Coäng Ñoaøn Coâng Giaùo Vieät Nam - GP Metuchen, NJ 

St. James Church - 148 Greenville St. Woodbridge, NJ 07095 
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 Chương Trình Tĩnh Taâm Muøa Chay 2008 

Thuyết Giảng: LM Nguyễn Duy Lam, Dòng Phanxicô 

Chủ đề: “CHÚNG TA SỐNG TRONG GIA ĐÌNH CỦA THIÊN CHÚA”   

  Thứ Sáu: Ngày 7/3/2008 – bên Trường Học 
6:30PM y Gặp gỡ nhau bên Trường Học 
7:00  y Thánh Lễ khai mạc tuần Tĩnh Tâm 

  y Nghỉ giải lao (Có thức ăn nhẹ bên Cafeteria) 
  y Giảng 1: “Thiên Chúa tương giao thân tình với con người.” 
  y Thảo luận theo đề tài bài giảng 

9:45  y Cầu Nguyện / Kinh Tối / Phép Lành trước khi ra về. 
 

  Thứ Bẩy: Ngày 8/3/2008 - trên Nhà Thờ 
1:30PM y Gặp gỡ tại Hội Trường: có bánh ngọt, trái cây, cà phê, trà, nước. 
2:00  y Lắng đọng tâm hồn (trên Nhà Thờ) 
  y Giảng 2: “Tên của Ngài là TÌNH YÊU.”  

  y Nghỉ giải lao – Chia Nhóm nhỏ theo lứa tuổi  
3:30  y Nhóm nhỏ chia sẻ đề tài bài giảng theo câu hỏi gợi ý  
4:30  y Tất cả tập trung lại - Cha giải đáp thắc mắc - Đúc kết 
5:30  Ăn tối dưới Hội Trường 
7:00  y Lắng đọng tâm hồn (trên Nhà Thờ) 
  y Giảng 3: “Hồi tâm chuẩn bị lãnh nhận bí tích Hoà Giải: 

     Trở về với Thiên Chúa Tình Yêu.”  
  y Nghi thức thống hối chung 
  y Chầu Thánh Thể 

8:30  y Xưng tội - Đền tội - Cầu nguyện riêng - Ra về trong thinh lặng 
 

  Chúa Nhật: Ngày 9/3/2008 - trên Nhà Thờ 
1:30PM y Lắng đọng tâm hồn (trên Nhà Thờ) 
  y Giảng 4: “Chúng ta được mời gọi sống tình gia đình với  
     Thiên Chúa, với mọi người và với toàn thể tạo vật.”  
3:00  y Thánh Lễ bế mạc Tĩnh Tâm: 
     Chủ tế - Chia sẻ Lời Chúa: LM Nguyễn Duy Lam 
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 Thánh Lễ thứ Sáu 
 

Ca Nhập Lễ: 

 
Bài Đọc: Trích sách Hô-sê  (2, 16b.17b.21-22) 
Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu. 
 
Đức Chúa phán như sau: 
“Này, Ta sẽ đưa dân ta vào sa mạc, 
để cùng nó thổ lộ tâm tình. 
Ở đó, nó sẽ đáp lại như buổi thanh xuân, 
như ngày nó đi lên từ Ai-cập. 

25 

 

 Bê   nê      dic     tô 



24 

 

5 

 
Ta sẽ lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, 
Ta sẽ lập hôn ước với ngươi  
trong công minh và chính trực, 
trong ân tình và xót thương; 
Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong tín thành, 
và ngươi sẽ được biết Đức Chúa.” 
 
Đó là Lời Chúa.  
 
 

Đáp Ca: 
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Tung hô Tin Mừng:  
“Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin 
vào Con của Người thì được sống muôn đời.” 
 
 

Phúc Âm:  

Tin Mừng theo thánh Mác-cô  (2:18-22) 
Chàng rể còn ở với họ. 
Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn 
chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: "Tại sao các môn đệ ông 
Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông 
lại không ăn chay? " Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc 
cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng 
rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. Nhưng khi tới ngày 
chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó. 
Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã 
vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng 
không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt 
bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu 
cũng phải mới! " 
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Chầu Thánh Thể 
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Ca Dâng Lễ: 
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 Ca Hiệp Lễ: 
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Ca Kết Lễ: 
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Thánh Vịnh 42 
 
Như nai rừng mong mỏi, tìm về suối nước trong, 
hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. 
 
Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. 
Bao giờ con được đến gần, vào bệ kiến Tôn Nhan? 
 
Châu lệ là cơm bánh đêm ngày, 
khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi: 
"Này Thiên Chúa ngươi đâu? " 
 
Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ 
thuở tiến về lều thánh cao sang 
đến tận nhà Thiên Chúa, 
cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ, 
giữa sóng người trẩy hội tưng bừng. 
 
Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn, 
xót xa phận mình mãi làm chi? 
Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người, 
Người là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. 
 
Ban ngày CHÚA gửi tình thương xuống, 
con ngâm nga bài thánh nhạc thâu đêm 
thành kính nguyện dâng Chúa Trời nguồn sống. 
 
Con thưa cùng Thiên Chúa, 
là núi đá bảo vệ đời con: "Chúa quên con sao đành? 
Sao con phải lang thang tiều tuỵ, 
bị quân thù áp bức mãi không thôi? " 
 
Xương cốt con gãy rời từng khúc, 
bởi đối phương lăng nhục thân này, 
khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi: 
"Này Thiên Chúa ngươi đâu? " 
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Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn, 
xót xa phận mình mãi làm chi? 
Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người, 
Người là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. 
 
Sáng danh Chúa Cha và Chúa Con, 
Cùng sáng danh Thánh Thần Thiên Chúa, 
Tự muôn đời như chính hiện nay, 
Và luôn mãi thiên thu vạn đại. Amen. 
 
 
 
 
Thánh Vịnh 103 
 
Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi, 
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh! 
 
Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi, 
chớ khá quên mọi ân huệ của Người. 
 
CHÚA tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi, 
thương chữa lành các bệnh tật ngươi. 
 
Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt, 
bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà, 
 
Ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc, 
khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng. 
 
CHÚA phân xử công minh, 
bênh quyền lợi những ai bị áp bức, 
 
Mặc khải cho Mô-sê biết đường lối của Người, 
cho con cái nhà Ít-ra-en 
thấy những kỳ công Người thực hiện. 
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CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu, 
Người chậm giận và giàu tình thương, 
Chẳng trách cứ luôn luôn, 
không oán hờn mãi mãi. 
 
Người không cứ tội ta mà xét xử, 
không trả báo ta xứng với lỗi lầm. 
 
Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất, 
tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao. 
 
Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, 
tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta. 
 
Như người cha chạnh lòng thương con cái, 
CHÚA cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. 
 
Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, 
hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi. 
 
Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi, 
tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, 
một cơn gió thoảng là xong, 
chốn xưa mình ở cũng không biết mình. 
 
Nhưng ân tình CHÚA thiên thu vạn đại, 
dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn. 
 
Người xử công minh cả với đời con cháu, 
cả những ai giữ giao ước của Người 
và nhớ tuân hành mệnh lệnh Người ban. 
 
CHÚA đặt ngai báu trên trời cao thẳm, 
quyền đế vương bá chủ muôn loài. 
 
Chúc tụng CHÚA đi, hỡi muôn vì thiên sứ, 
bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời Người, 
luôn sẵn sàng phụng lệnh. 
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Chúc tụng CHÚA đi, toàn thể thiên binh, 
hằng hầu cận và tuân hành thánh ý. 
 
Chúc tụng CHÚA đi, muôn vật Chúa tạo thành, 
thuộc quyền Người thống trị khắp nơi nơi. 
Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi! 
 
Sáng danh Chúa Cha và Chúa Con, 
Cùng sáng danh Thánh Thần Thiên Chúa, 
Tự muôn đời như chính hiện nay, 
Và luôn mãi thiên thu vạn đại. Amen. 
 
 
Thánh Vịnh 139 
 
Lạy CHÚA, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, 
biết cả khi con đứng con ngồi, 
con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa. 
 
Đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, 
mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. 
 
Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, 
thì lạy CHÚA, Ngài đã am tường hết. 
 
Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, 
bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. 
 
Kỳ diệu thay, tri thức siêu phàm, 
quá cao vời, con chẳng sao vươn tới! 
 
Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, 
lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan? 
 
Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, 
nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài. 
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Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, 
đến ở nơi chân trời góc biển phương tây, 
tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, 
cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. 
 
Con tự nhủ: "Ước gì bóng tối bao phủ tôi 
và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối! " 
 
Nhưng đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mù mịt, 
và đêm đen sáng tỏ như ban ngày, 
bóng tối và ánh sáng cũng như nhau. 
 
Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, 
dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. 
 
Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, 
công trình Ngài xiết bao kỳ diệu! 
Hồn con đây biết rõ mười mươi. 
 
Xương cốt con, Ngài không lạ lẫm gì, 
khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, 
được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. 
 
Con mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; 
mọi ngày đời được dành sẵn cho con 
đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, 
trước khi ngày đầu của đời con khởi sự. 
 
Lạy Chúa, con thấy tư tưởng Ngài khó hiểu biết bao, 
tính chung lại, ôi nhiều vô kể! 
 
Đếm sao nổi, vì nhiều hơn cát; 
dù có đếm xong, con vẫn ở với Ngài. 
 
Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con, 
xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ. 
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Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác 
thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời. 
 
Sáng danh Chúa Cha và Chúa Con, 
Cùng sáng danh Thánh Thần Thiên Chúa, 
Tự muôn đời như chính hiện nay, 
Và luôn mãi thiên thu vạn đại. Amen. 
 
 
 
 
 

TV 24: 4-5a, 6-7bc, 8-9 
 
Laïy Chuùa,  
ñöôøng loái Chuùa taát caû laø yeâu thöông vaø thaønh tín  
ñoái vôùi ai giöõ giao öôùc cuûa Ngaøi. 
 
Laïy Chuùa, ñöôøng neûo Ngaøi, xin daïy cho con bieát, 
loái ñi cuûa Ngaøi, xin chæ baûo con. 
 
Xin daãn con ñi theo ñöôøng chaân lyù cuûa Ngaøi vaø baûo ban daïy doã,  
vì chính Ngaøi laø Thieân Chuùa cöùu ñoä con. 
 
Laïy Chuùa, xin nhôù laïi nghóa naëng vôùi aân saâu 
Ngaøi ñaõ töøng bieåu loä töø muoân thuôû muoân ñôøi. 
 
Giôø ñaây xin nhôù laïi, 
xin Chuùa laáy tình thöông maø nhôù ñeán con cuøng. 
 
Chuùa laø Ñaáng nhaân töø chính tröïc, chæ loái cho toäi nhaân, 
daãn keû ngheøo heøn ñi theo ñöôøng coâng chính, 
daïy cho bieát ñöôøng loái cuûa Ngöôøi. 
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